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KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ “Phương tiện giao thông”
I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG - DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ
	STT
 
 
 
	Mục tiêu
 
 
 
	Nội dung
 
 
 
	Hoạt động chủ đề 
 
 
 
	Phạm vi tổ chức 
 
 
 
	Địa điểm tổ chức 
 
 
 
	PTGT
	Ghi chú về sự điều chỉnh
(nếu có)

	
	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	

	
	
	
	
	
	
	PTGT đường bộ
 
	PTGT đường thủy
 
	Luật lệ giao thông
 
	

	 
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 
	 
	 
	 
	.
	.
	

	 
	A. Phát triển vận động 
	 
	 
	 
	.
	.
	

	 
	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp (Thể dục sáng) 
	 
	 
	 
	.
	.
	

	 
	Thực hiện đúng, đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	Bài 10:  Nhóm động tác tập với bóng : Hô hấp :Ngửi hoa  /+  Tay: Sang ngang ra trước / + Lưng: 2 tray lên cao gập người  / + Chân : Chân ra trước khuỵu gối+ Bật: Bật tiến về phía trước )
	Khối
	Sân
	TDS
	TDS
	TDS
	

	 
	Trẻ thực hiện một số động tác phù hợp với các điệu nhảy
	Trẻ thực hiện một số động tác phù hợp với các điệu nhảy
	Nhảy dân vũ " Việt nam ơi
	Khối
	Sân
	TDS
	TDS
	TDS
	

	 
	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động
	 
	 
	 
	.
	.
	

	 
	* Vận động: đi
	 
	 
	 
	.
	.
	

	 
	* Vận động: chạy
	 
	 
	 
	.
	.
	

	13
	Kiểm soát được vận động chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh 2-3 lần
	Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh (2-3 lần)
	Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh (2-3 lần)
	Khối
	Sân
	TDS
	TDS
	TDS
	

	 
	* Vận động: bò, trườn, trèo
	 
	 
	 
	.
	.
	

	20
	Bò chui qua ống dài 1,2 x 0,6m liên tục, không chạm
	Bò chui qua ống dài1,2 x 0,6m
	HĐH: Bò chui qua ống dài1,2 x 0,6m
	Khối
	Sân
	HĐNT
	HĐH
	HĐNT
	

	 
	* Vận động: tung, ném, bắt
	 
	 
	 
	.
	.
	

	28
	Ném vật về phía trước bằng 2 tay đúng kỹ thuật ở khoảng cách xa ….m
	Ném xa bằng 2 tay
	HĐH: Ném xa bằng 2 tay
	Khối
	Lớp
	HĐH
	 
	HĐH
	

	 
	* Vận động: bật, nhảy
	 
	 
	 
	.
	.
	

	 
	* Bài tập tổng hợp
	 
	 
	 
	.
	.
	

	 
	* Trò chơi vận động
	 
	 
	 
	  .
	  .
	

	 
	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt 
	 
	 
	 
	.
	.
	

	46
	Thực hiện được vận động véo, vuốt, miết, búng ngón tay, chạm các đầu ngón tay với nhau, ấn bàn tay
	Véo, vuốt, miết, búng ngón tay, chạm các đầu ngón tay với nhau, ấn bàn tay
	Nặn ô tô
	Khối
	Lớp
	HĐG
	HĐH
	HĐG
	

	 
	Tô, vẽ được một số hình đơn giản, gần gũi
	Tô, vẽ hình
	Vẽ PTGT
	Khối
	Lớp
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	

	 
	Cắt, xé thành thạo theo đường thẳng
	Cắt, xé đường thẳng dài hơn 10cm
	Cắt dán đèn giao thông
	Khối
	Lớp
	HĐG
	HĐG
	HĐH
	

	 
	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	 
	 
	 
	.
	.
	

	 
	1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe
	 
	 
	 
	.
	.
	

	 
	2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt
	 
	 
	 
	.
	.
	

	71
	3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe
	 
	 
	 
	.
	.
	

	 
	4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh
	 
	 
	 
	.
	.
	

	 
	Tự giác thực hiện được một số quy định về an toàn tại nơi công cộng
	Một số biển báo giao thông
	Trò chuyện, trao đổi cùng trẻ về một số biển báo giao thông đơn giản trên đường phố
	Khối
	Lớp
	HĐH+HĐC+HĐNT
	HĐH+HĐC+HĐNT
	HĐH+HĐC+HĐNT
	

	 
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	 
	 
	 
	.
	.
	

	 
	A. Khám phá khoa học 
	 
	 
	 
	.
	.
	

	 
	1. Các bộ phận cơ thể con người 
	 
	 
	 
	.
	.
	

	 
	2. Đồ vật 
	 
	 
	 
	.
	.
	

	 
	* Đồ dùng, đồ chơi 
	 
	 
	 
	.
	.
	

	95
	* Phương tiện giao thông 
	 
	 
	 
	.
	.
	

	96
	Biết đặc điểm, công dụng của một số PTGT và phân loại theo 1-2 dấu hiệu
	Đặc điểm, công dụng của một số PTGT và phân loại theo 1-2 dấu hiệu
	Đặc điểm, công dụng của một số PTGT và phân loại theo 1-2 dấu hiệu
	Khối
	Lớp
	HĐH+HĐNT
	HĐH+HĐNT
	HĐH+HĐNT
	

	97
	Nhận biết được một số tên gọi, đặc điểm, ý nghĩa hệ thống biển báo giao thông đường Bộ
	Tên gọi, đặc điểm, ý nghĩa Biển báo giao thông: Biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển chỉ dẫn.
	Tên gọi, đặc điểm, ý nghĩa Biển báo giao thông: Biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển chỉ dẫn.
	Khối
	Lớp
	HĐH+HĐNT
	HĐH+HĐNT
	HĐH+HĐNT
	

	98
	Biết sự nguy hiểm/ hậu quả khi không tuân thủ luật giao thông
	Sự nguy hiểm/ hậu quả khi không tuân thủ luật giao thông: Tai nạn, ngã, gây chấn thương, gây thương tích,thiệt mạng…
	Sự nguy hiểm/ hậu quả khi không tuân thủ luật giao thông: Tai nạn, ngã, gây chấn thương, gây thương tích,thiệt mạng…
	Khối
	Lớp
	HĐH+HĐNT
	HĐH+HĐNT
	HĐH+HĐNT
	

	99
	Biết sử dụng mũ bảo hiểm đúng cách khi tham gia giao thông
	Sử dụng mũ bảo hiểm đúng cách
	Dạy trẻ kỹ năng sử dụng mũ bảo hiểm đúng cách
	Khối
	Lớp
	HĐH+HĐNT
	HĐH+HĐNT
	HĐH+HĐNT
	

	 
	3. Động vật và thực vật 
	 
	 
	 
	.
	.
	

	 
	4. Một số hiện tượng tự nhiên
	 
	 
	 
	.
	.
	

	 
	* Thời tiết, mùa
	 
	 
	 
	.
	.
	

	 
	* Ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng
	 
	 
	 
	.
	.
	

	 
	* Nước
	 
	 
	 
	.
	.
	

	 
	* Không khí, ánh sáng 
	 
	 
	 
	.
	.
	

	 
	* Đất, đá, cát, sỏi 
	 
	 
	 
	.
	.
	

	 
	5. Tái chế, môi trường
	 
	 
	 
	.
	.
	

	 
	6. Công nghệ 
	 
	 
	 
	.
	.
	

	 
	Trẻ hứng thú tham gia hoạt động với sự hỗ trợ của công nghệ AI, biết sử dụng hình ảnh, âm thanh, trò chơi để khám phá, giao tiếp và thể hiện ý tưởng
	Trẻ tham gia trò chơi tương tác bằng AI: nhận diện chữ cái, số, hình khối, màu sắc, con vật, quan sát tranh, hình ảnh, video do AI tạo ra và mô tả, trao đổi với bạn, với cô
	Trẻ tham gia trò chơi tương tác bằng AI phù hợp chủ đề GT
	Khối
	Lớp
	HĐH+HĐG+HĐNT
	HĐH+HĐG+HĐNT
	HĐH+HĐG+HĐNT
	

	 
	 Hứng thú tham gia các hoạt động STEAM, biết khám phá, thử nghiệm và thể hiện ý tưởng sáng tạo thông qua trải nghiệm gắn với thực tiễn.
	 Tham gia thí nghiệm, trò chơi, dự án nhỏ để tìm hiểu khoa học, toán học, kỹ thuật và nghệ thuật. đặt câu hỏi, quan sát, thử nghiệm và trình bày ý tưởng, sản phẩm theo khả năng. Hợp tác với bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ hoặc tạo ra sản phẩm STEAM đơn giản
	HĐ STEAM  Đèn giao thông
	Khối
	Lớp
	HĐG
	HĐG
	HĐH
	

	 
	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	 
	 
	 
	.
	.
	

	 
	1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm
	 
	 
	 
	.
	.
	

	 
	2. Xếp tương ứng
	 
	 
	 
	.
	.
	

	 
	3. Sắp xếp theo quy tắc
	 
	 
	 
	.
	.
	

	 
	4. So sánh , đo lường
	 
	 
	 
	.
	.
	

	 
	5. Hình dạng
	 
	 
	 
	.
	.
	

	145
	Chỉ ra được các điểm giống, khác nhau giữa hai hình (vuông và chữ nhật…)
	So sánh sự khác nhau và giống nhau của các hình: hình vuông, hình chữ nhật
	So sánh sự khác nhau và giống nhau của các hình: hình vuông, hình chữ nhật
	Khối
	Lớp
	HĐH+HĐG
	HĐH+HĐG
	HĐH+HĐG
	

	149
	Có khả năng chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu. Trẻ biết tạo một hình học cơ bản thành một hình mới khác với hình đầu.
	Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu. Tạo một hình học cơ bản thành một hình mới khác với hình đầu.
	Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu. Tạo một hình học cơ bản thành một hình mới khác với hình đầu.
	Khối
	Lớp
	HĐH+HĐG
	HĐH+HĐG
	HĐH+HĐG
	

	 
	6. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian
	 
	 
	 
	.
	.
	

	 
	C. Khám phá xã hội
	 
	 
	 
	.
	.
	

	 
	1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng 
	 
	 
	 
	.
	.
	

	 
	2. Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương
	 
	 
	 
	.
	.
	

	 
	3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh
	 
	 
	 
	.
	.
	

	 
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	 
	 
	 
	.
	.
	

	 
	A. Nghe hiểu lời nói
	 
	 
	 
	.
	.
	

	 
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề "Giao thông"
	Truyện Kiến con đi ô tô, Thỏ con đi học
	Khối
	Lớp
	 
	HĐH
	HĐC
	

	 
	Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi chủ đề GT
	Khối
	Lớp
	HĐH+HĐG
	HĐH+HĐG
	HĐH+HĐG
	

	 
	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày
	 
	 
	 
	.
	.
	

	 
	Biết bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định
	Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định
	Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định
	Khối
	Lớp
	HĐH+HĐG+HĐNT
	HĐH+HĐG+HĐNT
	HĐH+HĐG+HĐNT
	

	 
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè phù hợp độ tuổi và chủ đề GT
	Bài thơ Ước mơ của tý
	Khối
	Lớp
	 
	 
	HĐH
	

	 
	C. Làm quen với việc đọc - viết 
	 
	 
	 
	.
	.
	

	 
	 Hứng thú tham gia hoạt động với sự hỗ trợ của AI, biết khám phá, giao tiếp và thể hiện ý tưởng qua hình ảnh, âm thanh, trò chơi.
	Nghe truyện, thơ, bài hát bằng giọng đọc AI và kể lại, hát lại theo khả năng. Tham gia trò chơi tương tác bằng AI
	Nghe truyện, thơ, bài hát bằng giọng đọc AI và kể lại, hát lại theo khả năng. Tham gia trò chơi tương tác bằng AI phù hợp chủ đề GT
	Khối
	Lớp
	HĐH+HĐG+HĐNT
	HĐH+HĐG+HĐNT
	HĐH+HĐG+HĐNT
	

	 
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
	.
	.
	 
	.
	.
	

	 
	A. Phát triển tình cảm
 
	.
	.
	 
	.
	.
	

	 
	1. Thể hiện ý thức về bản thân 
	.
	.
	 
	.
	.
	

	 
	2. Thể hiện sự tự tin, tự lực 
	 
	 
	 
	.
	.
	

	192
	Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao
	Đội mũ bảo hiểm,
	Đội mũ bảo hiểm, 
	Khối
	Lớp
	HĐH
	HĐG
	HĐH
	

	 
	Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao
	Lên/xuống xe máy an toàn
	Lên/xuống xe máy an toàn
	Khối
	Lớp
	HĐH+HĐC+HĐNT
	HĐH+HĐG
	HĐH+HĐG
	

	 
	3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh 
	 
	 
	 
	.
	.
	

	 
	B. Phát triển kỹ năng xã hội 
	 
	 
	 
	.
	.
	

	 
	1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội 
	 
	 
	 
	.
	.
	

	 
	2. Quan tâm đến môi trường 
	 
	 
	 
	.
	.
	

	 
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 
	 
	 
	 
	.
	.
	

	 
	A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật
	 
	 
	 
	.
	.
	

	 
	Chú ý nghe, thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện 
	Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện phù hợp với độ tuổi
	Nghe bài hát Em đi qua ngã tư đường phố, Em đi chơi thuyền, Bạn ơi có biết Truyện Qua đường, kiến con đi ô tô, thơ ước mơ của tý, cô dạy con.
	Khối
	Lớp
	HĐH+HĐC+HĐNT
	HĐH+HĐC+HĐNT
	HĐH+HĐC+HĐNT
	

	 
	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình
	 
	 
	 
	.
	.
	

	 
	Hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ…
	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát
	HĐH: Bài hát Em đi qua ngã tư đường phố, bạn ơi có biết, em đi chơi thuyền
	Khối
	Lớp
	HĐH+HĐG
	HĐH+HĐG
	HĐH+HĐG
	

	 
	Thích nghe và nhận ra các loại nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca)
	Nghe và nhận ra các loại nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca)
	Bài hát Cô dạy cho bé bài học giao thông, Anh phi công ơi
	Khối
	Lớp
	HĐH+HĐG
	HĐH+HĐG
	HĐH+HĐG
	

	 
	Có khả năng vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa)
	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc / Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo tiết tấu 
	Vận động Em đi qua ngã tư đường phố
	Khối
	Lớp
	HĐH+HĐG
	HĐH+HĐG
	HĐH+HĐG
	

	 
	Hứng thú tham gia hoạt động STEAM gắn với nghệ thuật. Biết sáng tạo, thể hiện cảm xúc và ý tưởng qua sản phẩm thẩm mỹ.
	Tham gia các hoạt động tạo hình STEAM: vẽ tranh bằng màu tự pha, làm đồ chơi từ vật liệu tái chế, tạo sản phẩm 3D đơn giản. quan sát hiện tượng tự nhiên (màu sắc, âm thanh, hình dáng) và thể hiện lại qua vẽ, hát, múa hoặc trình bày ý tưởng sáng tạo. hợp tác trong nhóm để thiết kế, trang trí sản phẩm STEAM có yếu tố nghệ thuật (mô hình, poster, đồ chơi…).
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	Biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục
	Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục 
	Vẽ ô tô, thuyền
	Khối
	Lớp
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	HĐH+HĐG
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	Biết xé, cắt theo đường thẳng, đường cong… và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục
	 Xé, cắt theo đường thẳng, đường cong… và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục 
	 Cắt dán đèn tín hiệu giao thông, cắt dán hoa tặng cô
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	Biết phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau
	Phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau
	Phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau
	Khối
	Lớp
	HĐH+HĐG
	HĐH+HĐG
	HĐH+HĐG
	

	 
	Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, hình dáng
	Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng / đường nét
	Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng / đường nét
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	C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)
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	Biết lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát
	Lựa chọn dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo nhịp điệu bài hát
	Vận dộng theo tiết tấu  bài hát về chủ đề 
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	Có khả năng nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích
	Nói lên ý tưởng tạo hình của mình
	Nói lên ý tưởng tạo hình của mình
	Khối
	Lớp
	HĐH+HĐG
	HĐH+HĐG
	HĐH+HĐG
	

	 
	Biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình
	Đặt tên cho sản phẩm của mình
	Đặt tên cho sản phẩm của mình
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